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PC07 TP Hà 

Nội 069.2191856 

Số 2 Dương Đình 

Nghệ, Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trưởng 

Phòng 

Đ/c Phạm Trung 

Hiếu-Trưởng 

Phòng 

Đội CS 

PCCC&CNC

H-CAQ Hoàn 

Kiếm 

0243.8238.669 

Số 1A Trần Quang 

Khải, Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội 

 - Đ/c Hoàng Trung 

Kiên – Phó CAQ 

- Lê Văn Thinh – 

Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAQ Hai 

Bà Trưng 

0243.9841.363 

Số 2 ngõ 51 Yên 

Lãng, Thanh 

Lương, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội. 

 Đ/c Nguyễn Đức 

Thắng – Phó CAQ 

- Đ/c Nguyễn Khắc 

Nam – Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAQ Ba 

Đình 

0243.2669.110 

Số 131 Hồng Hà, 

Phúc Xá, Ba Đình, 

Hà Nội 

 Đ/c Nguyễn Đức 

Thắng – Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H - CAQ 

Đống Đa 

0243.85454.572 

147 Giảng Võ, Cát 

Linh, Đống Đa, Hà 

Nội. 

 Đ/c Lê Văn Hiến – 

Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H - CAQ Cầu 

Giấy 

0243.224.7079 

Số 36 Nguyễn 

Phong Sắc, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà 

Nội. 

 - Đ/c Nguyễn 

Trường Sơn – Phó 

CAQ 

-  Đ/c Vũ Trọng 

Sang – Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H - CAQ 

Nam Từ Liêm 

0243.2000.214 

KĐT Xuân Phương, 

Xuân Phương, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

 - Đ/c Tô Mạnh 

Thắng – Phó CAQ 

- Đ/c Đỗ Mạnh 

Tiến – Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H - CAQ Bắc 

Từ Liêm 

0243.786.0253 

Tòa nhà CT4C, 

Kiều Mai, Phúc 

Diễn, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội. 

 Đ/c Đỗ Anh Quyến 

– Phó CAQ 

Đ/c Bùi Đăng Tuấn 

– Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H - CAQ 

Long Biên 

0243.8271.530 

Số 3 Ngô Gia Tự, 

Đức Giang, Long 

Biên, Hà Nội 

 Đ/c Nguyễn Quang 

Trung – Phó CAQ 

Đ/c Nguyễn Đức 

Thiêm- Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC
0246.2950.997 

Xã Phú Thị, Gia 

Lâm, Hà Nội. 

 Đ/c Phạm Xuân 

Quang – Phó CAH 
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H - CAH Gia 

Lâm 

Đ/c Đinh Việt 

Phương – Phó 

CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Đông Anh 

0243.8832.334 

Ấp Tó, Uy Nỗ, 

Đông Anh, Hà Nội. 

 Đ/c Nguyễn Tuấn - 

Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH Mê 

Linh 

0243.216.1214 

Số 9 Đại Thịnh, Đại 

Thịnh, Mê Linh, Hà 

Nội. 

 Đ/c Ngô Tiến Long 

– Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H - CAQ Tây 

Hồ 

0243.212.1403 

CT14 A2 Khu đô thị 

Nam Thăng Long, 

Phú Thượng, Tây 

Hồ, Hà Nội. 

 Đ/c Nguyễn Xuân 

Tuấn – Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH Sóc 

Sơn 

02435955793 

Khu Công nghiệp 

Nội Bài, Sóc Sơn, 

Hà Nội. 

 - Đ/c Vũ Thế Tú – 

Phó CAH 

- Đ/c Tô Hồng Nho 

– Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Thanh Trì 

0243.2171.733 

Thôn Phương Nhị, 

Liên Ninh, Thanh 

Trì, Hà Nội. 

 - Đ/c Nguyễn Tuấn 

Dũng – Phó CAH 

- Đ/c Lã Văn 

Tuyên – Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H - CAQ 

Hoàng Mai 

0243.6343493 

Tầng 1 nhà G KĐT 

Đền Lừ, Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng Mai, 

Hà Nội. 

 Đ/c Nguyễn Hùng 

Nam – Phó CAQ 

Đ/c Nguyễn Quang 

Huấn – Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H - CAQ 

Thanh Xuân 

0243.5510.667 

Ngõ 129 Nguyễn 

Xiển, Hạ Đình, 

Thanh Xuân, Hà 

Nội. 

 - Đ/c Nguyễn Văn 

Thắng – Phó CAQ 

- Đ/c Bùi Trọng 

Quát – Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H - CAQ Hà 

Đông 

0243.3824.311 

Km 14+600 Quốc lộ 

6, Phú Lãm, Hà 

Đông, Hà Nội. 

 - Đ/c Trịnh Hữu 

Thực – Phó CAQ 

- Đ/c Vũ Hồng 

Linh – Phó CAQ 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Chương Mỹ 

0243.3716.626 

Khu Công nghiệp 

Phú Nghĩa, Phú 

Nghĩa, Chương Mỹ, 

Hà Nội. 

 Đ/c Nguyễn Văn 

Thắng – Phó CAH 
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Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH Sơn 

Tây 

0243.3734.372 

0368.401.584 

Số 1 Trưng Vương, 

Lê Lợi, Sơn Tây, Hà 

Nội. 

 - Đ/c Đặng Minh 

Hải – Phó CAH 

- Đ/c Nguyễn Đức 

Thành –Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH Ba 

Vì 

0243.3865.114 

Số 254 Đường 

Quảng Oai, Tây 

Đằng, Ba Vì, Hà 

Nội. 

 Đ/c Lê Cảnh 

Thắng – Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Thạch Thất 

0243.3678.569 

Số 463, đường 419, 

Thị trấn Liên Quan, 

Thạch Thất, Hà Nội. 

 Đ/c Cấn Đức 

Thành – Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Quốc Oai 

0243.2171.114 

Tổ Dân Phố Ngõ 

Sài, Thị trấn Quốc 

Oai, huyện Quốc 

Oai, Hà Nội. 

 Đ/c Nguyễn Văn 

Dũng – Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH Phú 

Xuyên 

0246.2933.114 

Tiểu Khu Phú Mỹ, 

Thị trấn Phú Xuyên, 

huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội 

 - Đ/c Nguyễn Công 

Hiếu – Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Thường Tín 
0243.3150.014 

Đường Nguyễn 

Trãi, Tiểu khu 

Nguyễn Du, Thị 

trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín. 

 - Đ/c Nguyễn 

Trường Sơn – Phó 

CAH 

- Đ/c Đỗ Xuân 

Bình – Phó CAH 

 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH Đan 

Phượng 

0243.3887.293 

Xã Tân Hội, huyện 

Đan Phượng, Hà 

Nội. 

 Đ/c Đặng Trung 

Kiên – Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Phúc Thọ 

0243.3734.337 

Thôn Tây, Phụng 

Thượng, Phúc Thọ, 

Hà Nội. 

 Đ/c Nguyễn Hữu 

Tùng – Phó CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Hoài Đức 

0243.3993.098 

Khu 7 Thị trấn Trạm 

Trôi, huyện Hoài 

Đức, Hà Nội. 

 Đ/c Nguyễn Thành 

Vinh – Phó CAH 
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Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Ứng Hòa 

0243.3883.114 

Xã Liên Bạt, Huyện 

Ứng Hòa, Hà Nội. 

 - Đ/c Nguyễn 

Hồng Khánh – Phó 

CAH 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH 

Thanh Oai 

0243.3242.114 

Sân vận động huyện 

Thanh Oai, thị trấn 

Kim Bài, huyện 

Thanh Oai, Hà Nội. 

 - Đ/c Lê Văn Hơn – 

Phó CAH 

 

Đội CS 

PCCC&CNC

H – CAH Mỹ 

Đức 

0243.3847.114 

Thôn Văn Giang, 

Thị trấn Đại Nghĩa, 

huyện Mỹ Đức, Hà 

Nội. 

 Đ/c Đinh Phúc Bảo 

– Phó CAH 

 


